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1 Nguy ễn Thị Ph ương 23/08/1995 KT48A 9,0 7,5 9,0 8,5 Giỏi 85 Gi ỏi 2.100.000

2 Ph ạm Thị Hương 21/08/1995 KT48A 8,0 8,0 8,0 8,0 Giỏi 85 Gi ỏi 0

3 Bùi Thị B́nh 29/12/1995 KT48A 9,0 7,5 7,5 8,0 Giỏi 83 Gi ỏi 0

4 Nguy ễn Thị Cẩm Ngân 30/12/1992 KT48A 9,0 8,0 8,5 8,5 Giỏi 79 Khá 0

5 Nguy ễn Thị Thanh H ương 21/03/1993 KT48A 7,0 9,0 9,0 8,3 Giỏi 79 Khá 0

6 Quàng Th ị Mai 05/10/1994 KT48A 8,0 7,5 6,0 7,2 Khá 78 Khá 0

7 Bùi Thị Trinh 10/10/1995 KT48A 5,0 8,5 8,0 7,2 Khá 78 Khá 0

8 Nguy ễn Thị Hà 20/01/1989 KT48A 6,0 7,5 7,5 7,0 Khá 78 Khá 0

9 Lưu Thị Lan 10/10/1995 KT48A 8,0 7,0 6,0 7,0 Khá 78 Khá 0

10 Lê Thị Thu Hương 03/05/1995 KT48A 8,0 7,5 5,5 7,0 Khá 76 Khá 0

11 Lê Thị Thúy 25/11/1995 KT48A 8,0 8,0 5,0 7,0 Khá 76 Khá 0
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1 Vơ Thị Huyền 02/07/1994 KDTM48A 8,0 8,5 8,0 8,2 Giỏi 85 Gi ỏi 2.100.000

2 Nguy ễn Ph ương Hằng 16/10/1990 KDTM48A 8,0 8,5 8,0 8,2 Giỏi 79 Khá 0

3 Hoàng Di ệu Linh 16/01/1993 KDTM48A 8,0 8,5 8,0 8,2 Giỏi 79 Khá 0

4 Ph ạm Thị Thùy Dung 21/08/1993 KDTM48A 6,0 8,5 8,0 7,5 Khá 79 Khá 0

5 Lê Thị Hạnh 25/11/1992 KDTM48A 6,0 8,0 8,0 7,3 Khá 82 Khá 0

6 Đoàn Thị Hà 21/02/1993 KDTM48A 7,0 7,0 7,0 7,0 Khá 84 Khá 0
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1 Lê Thị Kiều Anh 22/06/1993 KDDL48A 9,0 9,5 8,0 8,8 Giỏi 85 Gi ỏi 2.100.000

2 Trịnh Thu Hà 03/11/1992 KDDL48A 8,0 9,5 9,0 8,8 Giỏi 79 Khá 0

3 Ph ạm Khánh Huyền 21/09/1993 KDDL48A 8,0 9,0 9,0 8,7 Giỏi 78 Khá 0

4 Nguy ễn Thị Nho 07/12/1994 KDDL48A 9,0 9,5 7,0 8,5 Giỏi 79 Khá 0

5 Lê Thị Sáu 20/06/1995 KDDL48A 8,0 9,0 8,0 8,3 Giỏi 78 Khá 0

6 Cao Thị Hà 07/07/1994 KDDL48A 9,0 7,5 8,0 8,2 Giỏi 78 Khá 0

7 Hoàng Văn Hùng 02/10/1993 KDDL48A 8,0 9,0 7,0 8,0 Giỏi 78 Khá 0

8 Bùi Thanh Tùng 20/01/1992 KDDL48A 7,0 8,0 8,0 7,7 Khá 78 Khá 0

9 Ph ạm Xuân Linh 22/11/1995 KDDL48A 9,0 8,5 5,0 7,5 Khá 76 Khá 0

10 Nguy ễn Tiến Cường 27/09/1995 KDDL48A 7,0 6,0 8,0 7,0 Khá 78 Khá 0
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1 Lă Anh Tu ấn 01/06/1995 CBAU48C 9,0 9,0 9,0 9,0 Xuất sắc 83 Gi ỏi 2.100.000

2 Nguy ễn Thị Ph ương 27/05/1994 CBAU48C 8,0 9,0 9,0 8,7 Giỏi 81 Gi ỏi 2.100.000

3 Nguy ễn Thị Duy ên 09/06/1994 CBAU48A 8,0 9,0 8,0 8,3 Giỏi 85 Gi ỏi 2.100.000

4 Trần Thị Dịu 07/04/1995 CBAU48C 8,0 8,0 9,0 8,3 Giỏi 85 Gi ỏi 2.100.000

5 Nguy ễn Văn Đức 11/12/1995 CBAU48A 8,0 8,0 9,0 8,3 Giỏi 84 Gi ỏi 2.100.000

6 Khu ất Thị Hạnh 28/10/1995 CBAU48A 9,0 8,0 8,0 8,3 Giỏi 83 Gi ỏi 2.100.000

7 Dương Th ị Linh 23/09/1995 CBAU48A 8,0 9,0 8,0 8,3 Giỏi 82 Gi ỏi 0

8 Đinh Trọng C ường 24/05/1995 CBAU48B 8,0 8,0 8,0 8,0 Giỏi 84 Gi ỏi 0

9 Nguy ễn Thị Ngoan 29/08/1994 CBAU48C 7,0 8,0 9,0 8,0 Giỏi 84 Gi ỏi 0

10 Phùng Văn Dương 02/06/1994 CBAU48A 7,0 8,0 9,0 8,0 Giỏi 82 Gi ỏi 0

11 Lê Thế Tâm 12/02/1994 CBAU48B 8,0 8,0 8,0 8,0 Giỏi 79 Khá 0

12 Lê Thị Thảo 01/06/1994 CBAU48B 8,0 8,0 8,0 8,0 Giỏi 79 Khá 0

13 Khu ất Thị Huyền 07/11/1995 CBAU48A 9,0 8,0 9,0 8,7 Giỏi 78 Khá 0

14 Đỗ Thành Tiến 26/08/1995 CBAU48A 8,0 9,0 9,0 8,7 Giỏi 78 Khá 0

15 Đàm Thị Cẩm Hoàng 15/05/1995 CBAU48A 7,0 9,0 9,0 8,3 Giỏi 79 Khá 0

16 Nguy ễn Thị Anh Th ư 15/11/1995 CBAU48A 8,0 8,0 9,0 8,3 Giỏi 79 Khá 0

17 Nguy ễn Thị Thao 06/08/1994 CBAU48C 7,0 9,0 9,0 8,3 Giỏi 79 Khá 0

18 Vũ Minh Dân 01/03/1992 CBAU48A 8,0 8,0 9,0 8,3 Giỏi 78 Khá 0

19 Nguy ễn Đ ́nh Dung 17/11/1995 CBAU48A 8,0 8,0 9,0 8,3 Giỏi 78 Khá 0

20 Nguy ễn Thị Thanh Huyền 06/04/1994 CBAU48A 8,0 9,0 8,0 8,3 Giỏi 78 Khá 0

21 Nguy ễn Thị Ki ên 27/08/1990 CBAU48A 9,0 8,0 8,0 8,3 Giỏi 78 Khá 0

22 Lê Minh Tu ấn 28/11/1992 CBAU48A 8,0 8,0 9,0 8,3 Giỏi 78 Khá 0

23 Nguy ễn Thị Tuyến 24/04/1994 CBAU48B 9,0 9,0 7,0 8,3 Giỏi 78 Khá 0

24 Vũ Văn Dũng 11/08/1993 CBAU48C 8,0 8,0 9,0 8,3 Giỏi 78 Khá 0

25 Nguy ễn Thành Hi ệp 10/09/1994 CBAU48C 7,0 9,0 9,0 8,3 Giỏi 78 Khá 0

26 Nguy ễn Phúc Thắng 18/02/1994 CBAU48C 8,0 8,0 9,0 8,3 Giỏi 78 Khá 0

27 Kiều Thị Thu 23/02/1995 CBAU48C 8,0 9,0 8,0 8,3 Giỏi 78 Khá 0

28 Ph ạm Kim Tuyền 28/02/1995 CBAU48C 8,0 8,0 8,0 8,0 Giỏi 79 Khá 0

29 Triệu Thị Lâm 15/10/1995 CBAU48A 8,0 8,0 8,0 8,0 Giỏi 78 Khá 0

30 Quách Văn Lâm 01/04/1994 CBAU48A 7,0 9,0 8,0 8,0 Giỏi 78 Khá 0

31 Ph ạm Hà Quyền 31/10/1995 CBAU48A 7,0 9,0 8,0 8,0 Giỏi 78 Khá 0

32 Nguy ễn Minh Thắng 01/09/1995 CBAU48A 7,0 8,0 9,0 8,0 Giỏi 78 Khá 0

33 Nguy ễn Văn Thịnh 22/01/1994 CBAU48A 8,0 8,0 8,0 8,0 Giỏi 78 Khá 0
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34 Nguy ễn Quốc Việt 16/09/1994 CBAU48A 8,0 7,0 9,0 8,0 Giỏi 78 Khá 0

35 Nguy ễn Hải Yến 25/02/1994 CBAU48A 8,0 8,0 8,0 8,0 Giỏi 78 Khá 0

36 Hoàng Th ị Hải 28/12/1995 CBAU48C 7,0 9,0 8,0 8,0 Giỏi 78 Khá 0

37 Trần Thị Hiền 06/10/1995 CBAU48C 8,0 9,0 7,0 8,0 Giỏi 78 Khá 0

38 Đỗ Duy Hiếu 18/09/1995 CBAU48C 7,0 9,0 8,0 8,0 Giỏi 78 Khá 0

39 Nguy ễn Văn Việt 03/09/1993 CBAU48C 8,0 7,0 9,0 8,0 Giỏi 78 Khá 0

40 Nguy ễn Xuân Hồng 22/05/1995 CBAU48A 8,0 7,0 8,0 7,7 Khá 80 Khá 0

41 Nguy ễn Thị Ngọc 03/05/1995 CBAU48C 7,0 8,0 8,0 7,7 Khá 79 Khá 0

42 Nguy ễn Nam Chang 30/06/1994 CBAU48A 7,0 7,0 9,0 7,7 Khá 78 Khá 0

43 Lê Thị Duy ên 21/09/1994 CBAU48A 8,0 7,0 8,0 7,7 Khá 78 Khá 0

44 Nguy ễn Hữu Giáp 02/05/1994 CBAU48A 7,0 8,0 8,0 7,7 Khá 78 Khá 0

45 Hoàng Ng ọc Phúc 19/02/1994 CBAU48A 7,0 8,0 8,0 7,7 Khá 78 Khá 0

46 Mai Ngọc Dũng 11/08/1995 CBAU48B 6,0 9,0 8,0 7,7 Khá 78 Khá 0

47 Đỗ Đức Đông 17/01/1993 CBAU48B 8,0 7,0 8,0 7,7 Khá 78 Khá 0

48 Lê Thị Nga 14/06/1994 CBAU48B 7,0 8,0 8,0 7,7 Khá 78 Khá 0

49 Hoàng Th ị Nhung 24/04/1995 CBAU48B 8,0 8,0 7,0 7,7 Khá 78 Khá 0

50 Nguy ễn Thùy Linh 18/09/1995 CBAU48C 8,0 7,0 8,0 7,7 Khá 78 Khá 0

51 Nguy ễn Xuân Trường 01/08/1995 CBAU48C 8,0 7,0 8,0 7,7 Khá 78 Khá 0

52 Nguy ễn Thị Hiền 20/04/1995 CBAU48A 8,0 7,0 7,0 7,3 Khá 78 Khá 0

53 Mạc Đăng Quân 20/04/1993 CBAU48A 7,0 7,0 8,0 7,3 Khá 78 Khá 0

54 Nguy ễn Văn Toản 07/09/1994 CBAU48A 7,0 7,0 8,0 7,3 Khá 78 Khá 0

55 Đỗ Văn Tuấn 24/10/1992 CBAU48A 6,0 8,0 8,0 7,3 Khá 78 Khá 0

56 Ph ạm Khánh Duy 18/02/1995 CBAU48B 5,0 9,0 8,0 7,3 Khá 78 Khá 0

57 Lê Thị Hà 20/06/1995 CBAU48B 8,0 7,0 7,0 7,3 Khá 78 Khá 0

58 Ph ạm Thị Hà 02/01/1994 CBAU48B 7,0 8,0 7,0 7,3 Khá 78 Khá 0

59 Nguy ễn Thị Ph ương Loan 11/08/1995 CBAU48B 8,0 7,0 7,0 7,3 Khá 78 Khá 0

60 Trần Thị Mai 07/08/1995 CBAU48B 7,0 7,0 8,0 7,3 Khá 78 Khá 0

61 Lê Thị Nga 15/06/1993 CBAU48B 6,0 8,0 8,0 7,3 Khá 78 Khá 0

62 Đặng Thị Trang 15/01/1995 CBAU48B 6,0 8,0 8,0 7,3 Khá 78 Khá 0

63 Hà Đ́nh Huân 17/09/1991 CBAU48C 8,0 8,0 6,0 7,3 Khá 78 Khá 0

64 Trần Văn Hùng 19/03/1994 CBAU48C 7,0 7,0 8,0 7,3 Khá 78 Khá 0

65 Trần Thị Lành 05/11/1994 CBAU48C 8,0 6,0 8,0 7,3 Khá 78 Khá 0

66 Nguy ễn Huy Nam 23/08/1994 CBAU48C 8,0 7,0 7,0 7,3 Khá 78 Khá 0

67 Hoàng Minh Quang 28/12/1991 CBAU48C 7,0 8,0 7,0 7,3 Khá 78 Khá 0

68 Nguy ễn Đức Thọ 24/10/1995 CBAU48C 7,0 7,0 8,0 7,3 Khá 78 Khá 0

69 Lê Ngọc Cường 17/07/1995 CBAU48A 7,0 7,0 8,0 7,3 Khá 76 Khá 0

70 Ngô Xuân Thái 24/12/1995 CBAU48A 6,0 8,0 8,0 7,3 Khá 76 Khá 0

71 Nguy ễn Thị Nhung 22/01/1994 CBAU48C 7,0 7,0 8,0 7,3 Khá 76 Khá 0

72 Nguy ễn Duy Mạnh 10/01/1995 CBAU48B 5,0 8,0 8,0 7,0 Khá 78 Khá 0

73 Đặng Thị Quỳnh 26/05/1995 CBAU48B 6,0 8,0 7,0 7,0 Khá 78 Khá 0
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74 Đỗ Văn Thực 19/11/1994 CBAU48B 8,0 8,0 5,0 7,0 Khá 78 Khá 0

75 Đặng Đ ́nh Đạt 07/02/1995 CBAU48C 7,0 7,0 7,0 7,0 Khá 76 Khá 0

76 Hoàng Hương Giang 12/10/1994 CBAU48C 7,0 7,0 7,0 7,0 Khá 78 Khá 0

77 Nguy ễn Văn Hiệp 27/02/1995 CBAU48C 7,0 7,0 7,0 7,0 Khá 78 Khá 0

78 Trần Việt Hùng 24/06/1993 CBAU48C 7,0 7,0 7,0 7,0 Khá 78 Khá 0

79 Nguy ễn Bá Trường 13/09/1995 CBAU48B 5,0 7,0 9,0 7,0 Khá 76 Khá 0

80 Lă Tiến Côn 14/05/1992 CBAU48C 7,0 7,0 7,0 7,0 Khá 76 Khá 0

81 Nguy ễn Văn Thái 14/03/1994 CBAU48C 7,0 7,0 7,0 7,0 Khá 76 Khá 0

82 Mai Xuân Thông 14/03/1995 CBAU48C 7,0 7,0 7,0 7,0 Khá 76 Khá 0

83 Nguy ễn Mạnh Thường 15/09/1994 CBAU48C 7,0 7,0 7,0 7,0 Khá 76 Khá 0

84 Nguy ễn Văn Trung 05/10/1993 CBAU48C 7,0 7,0 7,0 7,0 Khá 76 Khá 0

85 Đặng Văn Việt 11/07/1995 CBAU48C 7,0 7,0 7,0 7,0 Khá 76 Khá 0

Nguyễn Đ́nh Quang
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